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ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 03 trang)
	Môn: Hoá học

Ngày thi: 17/03/2022

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;

K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Các thể tích khí đều được đo ở điều kiện chuẩn (25oC, 1 bar). Ở điều kiện chuẩn (đkc), 1 mol chất khí có thể tích 24,79 lít.

Câu I. (5,0 điểm)
1. Cho các dung dịch riêng biệt: Na2CO3; Ba(HCO3)2; MgCl2; KHSO4; NaOH được kí hiệu là X, Y, Z, T, R (kí hiệu ngẫu nhiên không theo thứ tự). Tiến hành thí nghiệm giữa các dung dịch đã cho, hiện tượng của các thí nghiệm được ghi lại ở bảng sau (“ – ”: không có hiện tượng xảy ra:

	Dung dịch
	X
	Y
	Z
	T
	R

	X
	
	Có kết tủa
	Có kết tủa
	–
	–

	Y
	Có kết tủa
	
	–
	Có kết tủa
	Có khí thoát ra

	Z
	Có kết tủa
	–
	
	Có kết tủa
	–

	T
	–
	Có kết tủa
	Có kết tủa
	
	Có kết tủa và

có khí thoát ra

	R
	–
	Có khí thoát ra
	–
	Có kết tủa và

có khí thoát ra
	



Xác định các dung dịch X, Y, Z, T và R. Giải thích và viết các phương trình hoa học minh hoạ?


2. Nhiều gia đình có thói quen sử dụng lò than để sưởi ấm khi trời lạnh. Một số người lại thích dùng bếp than để nướng thức ăn trong phòng khi liên hoan với bạn bè. Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng lò than trong không gian kín rất là nguy hiểm và có thể rơi vào cái chết “êm dịu”. Hãy giải thích nguyên nhân dẫn đến cái chết “êm dịu” và viết phương trình hoá học minh hoạ?


3. Khi điều chế khí Chorine Cl2 trong phòng thí nghiệm thường thu được khí chlorine có lẫn các tạp chất là khí hydrogen chloride HCl và hơi nước. Trình bày phương pháp để thu được khí chlorine tinh khiết.


4. Cho các sơ đồ phản ứng sau:



(1)
KMnO4 
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 X1 + X2 + X3
[image: image2.wmf]­




(2)
X2 + X4 (đặc) 
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 X5 + X6
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(vàng lục) + X7 (lỏng)


(3)
X3 + X8 
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 X7


(4)
X9 (chất rắn, màu vàng) + X3 
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 X10


(5)
X9 + X8 
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 X11


(6)
X10 + X6 + X7 
[image: image8.wmf]®

 X12 + X4


(7)
X11 + X6 + X7 
[image: image9.wmf]®

 X12 + X4


(8)
X10 + X11 
[image: image10.wmf]®

 X9 + X7

Xác định các chất và viết các phương trình hoá học để hoàn thành các sơ đồ phản ứng.
Câu II. (5,0 điểm)

1. X là quặng hematite đỏ chứa 64% Iron (III) oxide Fe2O3 về khối lượng (còn lại là các tạp chất không chứa nguyên tố Iron), Y là quặng magnetite chứa 92,8% Iron (II,III) oxide Fe3O4 về khối lượng (còn lại là các tạp chất không chứa nguyên tố Iron). Trộn a tấn quặng X với b tấn quặng Y thu được 1 tấn hỗn hợp Z. Tiến hành luyện gang toàn bộ Z, rồi sau đó tiến hành luyện thép thì thu được 420,42 kg thép chứa 0,1% khối lượng gồm carbon và các tạp chất không chứa Iron. Giả sử hiệu suất của toàn bộ quá trình đạt 75%. Tính tỉ lệ a : b?


2. Cho 21,2 gam hỗn hợp E gồm Copper Cu và Iron (II, III) oxide Fe3O4 (với tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 1) vào 125 gam dung dịch hydrochloric acid HCl 14,6%. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X và dung dịch Y.


a. Tính khối lượng chất rắn X?


b. Tính nồng độ phần trăm các chất tan trong dung dịch Y?


3. Dung dịch X gồm KOH xM và Ba(OH)2 yM; dung dịch Y gồm KOH yM và Ba(OH)2 xM. Tiến hành 2 thí nghiệm sau:


- Thí nghiệm 1: Hấp thụ hết 2,4790 lít khí SO2 (đkc) vào 300 mL dung dịch X, thu được dung dịch M và 4,34 gam kết tủa.


- Thí nghiệm 2: Hấp thụ hết 2,9748 lít khí SO2 (đkc) vào 300 mL dung dịch Y, thu được dung dịch N và 6,51 gam kết tủa.


Biết hai dung dịch M và N khi tác dụng với dung dịch K2SO4 đều tạo thành kết tủa trắng. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của x và y?
Câu III. (4,0 điểm)

Chia hỗn hợp X gồm Al và kim loại M (có hoá trị không đổi) thành ba phần bằng nhau:


- Phần 1 cho vào dung dịch NaOH dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy thoát ra 1,4874 lít khí H2 (đkc) và còn lại một phần chất rắn không tan.


- Đốt cháy phần 2 trong V1 lít khí oxygen (đkc), thu được hỗn hợp rắn Y gồm 4 chất. Để hoà tan hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 200 mL dung dịch gồm H2SO4 0,3M và HCl 0,4M, thu được 0,9916 lít khí H2 (đkc) và dung dịch chỉ chứa 10,64 gam hỗn hợp các muối trung hoà.


a. Xác định kim loại M và tính giá trị của V1?


b. Cho phần 3 vào V2 lít dung dịch CuSO4 0,5M, khuấy đều, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5,71 gam chất rắn. Tính giá trị của V2?
Câu IV. (2,0 điểm)
Retinol, còn được gọi là vitamin A1, là một loại vitamin được tìm thấy trong thực phẩm và có thể được sử dụng như một chất bổ sung trong chế độ ăn uống. Công thức cấu tạo của Retinol như sau:
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a. Xác định công thức phân tử của Retinol.


b. Retinol thuộc loại hợp chất hữu cơ nào (hydrocarbon hay dẫn xuất của hydrocarbon)? Vì sao?


c. Hãy dự đoán 1 mol Retinol có thể cộng tối đa với bao nhiêu mol bromine Br2 trong CCl4? Vì sao?
Câu V. (3,0 điểm)

Trong phòng thí nghiệm, hydrocarbon X được điều chế theo thí nghiệm được mô tả như hình vẽ sau:

[image: image12.png]




a. Viết công thức cấu tạo của X? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra tại bình 1.


b. Cho biết vai trò của bình 2 chứa dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4.


c. Tại sao có thể thu được khí X bằng phương pháp đẩy nước?


d. Từ X thực hiện các sơ đồ phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol các chất:



(1)
X + A 
[image: image13.wmf]o

xt, t

¾¾¾®

 M



(2)
M + B 
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 N



(3)
nM 
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 polyethylene (PE)



(4)
2X 
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 P



(5)
P + A 
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 Q



(6)
nQ 
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 polybutadiene



(7)
2N 
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 Q + 2B + A



(8)
R 
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 Q + 2A


Biết M, N, P, Q, R là các hợp chất hữu cơ; A, B là các chất vô cơ. Dùng công thức cấu tạo để viết phương trình hoá học của các sơ đồ phản ứng trên.
Câu VI. (1,0 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn m gam một hydrocarbon mạch hở T, toàn bộ sản phẩm cháy được hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư, sau phản ứng thu được 40 gam kết tủa trắng. Mặt khác, m gam T phản ứng tối đa với 64 gam Br2 trong dung dịch. Biết 13 < 
[image: image21.wmf]2
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< 26. Xác định công thức cấu tạo của T?
-------------------- Hết --------------------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
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ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm 03 trang)
	Môn: Hoá học

Ngày thi: 17/03/2022

Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)



Cho: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5;

K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

Các thể tích khí đều được đo ở điều kiện chuẩn (25oC, 1 bar). Ở điều kiện chuẩn (đkc), 1 mol chất khí có thể tích 24,79 lít.

	Câu I. (5,0 điểm)
1. Cho các dung dịch riêng biệt: Na2CO3; Ba(HCO3)2; MgCl2; KHSO4; NaOH được kí hiệu là X, Y, Z, T, R (kí hiệu ngẫu nhiên không theo thứ tự). Tiến hành thí nghiệm giữa các dung dịch đã cho, hiện tượng của các thí nghiệm được ghi lại ở bảng sau (“ – ”: không có hiện tượng xảy ra:

Dung dịch

X

Y

Z

T

R

X

Có kết tủa

Có kết tủa

–

–

Y

Có kết tủa

–

Có kết tủa

Có khí thoát ra

Z

Có kết tủa

–

Có kết tủa

–

T

–

Có kết tủa

Có kết tủa

Có kết tủa và

có khí thoát ra

R

–

Có khí thoát ra

–

Có kết tủa và

có khí thoát ra


Xác định các dung dịch X, Y, Z, T và R. Giải thích và viết các phương trình hoa học minh hoạ?


Hướng dẫn giải

Theo đề bài, chất T phản ứng với Y, Z cho kết tủa tủa và phản ứng với R cho kết tủa và có khí 
[image: image22.wmf]Þ

 T là Na2CO3;
R vừa tạo kết tủa, vừa tạo khí với Na2CO3 
[image: image23.wmf]Þ

 R là KHSO4.
Mặt khác Y phản ứng với R cho khí 
[image: image24.wmf]Þ

 Y là Ba(HCO3)2; Z là MgCl2; X là NaOH

2NaOH + Ba(HCO3)2 
[image: image25.wmf]®

 BaCO3
[image: image26.wmf]¯

 + Na2CO3 + 2H2O
Hoặc:
NaOH + Ba(HCO3)2 
[image: image27.wmf]®

 BaCO3
[image: image28.wmf]¯

 + NaHCO3 + H2O

MgCl2 + 2NaOH 
[image: image29.wmf]®

 Mg(OH)2
[image: image30.wmf]¯

 + 2NaCl

Ba(HCO3)2 + Na2CO3 
[image: image31.wmf]®

 2NaHCO3 + BaCO3
[image: image32.wmf]¯


2KHSO4 + Ba(HCO3)2 
[image: image33.wmf]®

 2H2O + K2SO4 + 2CO2
[image: image34.wmf]­

 + BaSO4
2KHSO4 + Na2CO3 
[image: image35.wmf]®

 K2SO4 + Na2SO4 + H2O + CO2
[image: image36.wmf]­


MgCl2 + Na2CO3 
[image: image37.wmf]®

 MgCO3
[image: image38.wmf]¯

 + 2NaCl

	
2. Nhiều gia đình có thói quen sử dụng lò than để sưởi ấm khi trời lạnh. Một số người lại thích dùng bếp than để nướng thức ăn trong phòng khi liên hoan với bạn bè. Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng lò than trong không gian kín rất là nguy hiểm và có thể rơi vào cái chết “êm dịu”. Hãy giải thích nguyên nhân dẫn đến cái chết “êm dịu” và viết phương trình hoá học minh hoạ?


Hướng dẫn giải

Than cháy trong phòng kín thiếu oxygen sẽ tạo thành khí carbon monoxide (CO)  rất độc sẽ làm giảm lượng oxygen trong máu, con người sẽ rơi vào trạng thái chóng mặt, buồn nôn, nặng hơn sẽ mất ý thức hôn mê sâu và nghiêm trọng nhất nhất là tử vong.
Phương trình hóa học:
C + O2  
[image: image39.wmf]o
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 CO2
CO2  + C 
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 2CO
	
3. Khi điều chế khí Chorine Cl2 trong phòng thí nghiệm thường thu được khí chlorine có lẫn các tạp chất là khí hydrogen chloride HCl và hơi nước. Trình bày phương pháp để thu được khí chlorine tinh khiết.


Hướng dẫn giải

Dẫn hỗn hợp khí cho đi qua dung dịch NaCl bão hòa để hấp thụ hết khí HCl. Sau đó dẫn khí đi ra khỏi dung dịch NaCl cho vào dung dịch H2SO4 đặc để hấp thụ hơi nước. Sau đó dẫn khí Cl2 khô tinh khiết vào bình erlen có đậy bông tẩm kiềm để tránh khí chlorine đẩy bình thoát ra ngoài gây độc.
	
4. Cho các sơ đồ phản ứng sau:



(1)
KMnO4 
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 X1 + X2 + X3
[image: image42.wmf]­




(2)
X2 + X4 (đặc) 
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 X5 + X6
[image: image44.wmf]­

(vàng lục) + X7 (lỏng)


(3)
X3 + X8 
[image: image45.wmf]o
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 X7


(4)
X9 (chất rắn, màu vàng) + X3 
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 X10


(5)
X9 + X8 
[image: image47.wmf]o
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 X11


(6)
X10 + X6 + X7 
[image: image48.wmf]®

 X12 + X4


(7)
X11 + X6 + X7 
[image: image49.wmf]®

 X12 + X4


(8)
X10 + X11 
[image: image50.wmf]®

 X9 + X7

Xác định các chất và viết các phương trình hoá học để hoàn thành các sơ đồ phản ứng.


Hướng dẫn giải
X1 là KMnO4;

X2 là MnO2;

X3 là O2

X4 là HCl
X5 là MnCl2 

X6 làCl2

X7 là H2O

X8 là H2
X9 là S


X10 là SO2

X11 là H2S

X12 là H2SO4
Phương trình hoá học:
(1)
2KMnO4 
[image: image51.wmf]o
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 K2MnO4 + MnO2 + O2
[image: image52.wmf]­


(2)
MnO2 + 4HCl 
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 MnCl2 + Cl2 + 2H2O 

(3)
2H2  + O2 
[image: image54.wmf]o
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 2H2O 

(4)
S  + O2 
[image: image55.wmf]o
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 SO2

(5)
H2  + S 
[image: image56.wmf]o
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 H2S 

(6)
SO2 + 2H2S 
[image: image57.wmf]®

 3S + 2H2O 
(7)
SO2 + Cl2 + 2H2O 
[image: image58.wmf]®

 2HCl + H2SO4
(8)
H2S + 4Cl2 + 4H2O 
[image: image59.wmf]®

 H2SO4 + 8HCl
	Câu II. (5,0 điểm)

1. X là quặng hematite đỏ chứa 64% Iron (III) oxide Fe2O3 về khối lượng (còn lại là các tạp chất không chứa nguyên tố Iron), Y là quặng magnetite chứa 92,8% Iron (II,III) oxide Fe3O4 về khối lượng (còn lại là các tạp chất không chứa nguyên tố Iron). Trộn a tấn quặng X với b tấn quặng Y thu được 1 tấn hỗn hợp Z. Tiến hành luyện gang toàn bộ Z, rồi sau đó tiến hành luyện thép thì thu được 420,42 kg thép chứa 0,1% khối lượng gồm carbon và các tạp chất không chứa Iron. Giả sử hiệu suất của toàn bộ quá trình đạt 75%. Tính tỉ lệ a : b?


Hướng dẫn giải

Theo đề bài, trong 420,42kg thép có chứa 99,9% Fe.

Vì hiệu suất là 75% nên lượng Fe cần để tạo 420,42 kg (0,42042 tấn) thép là:


[image: image60.wmf]Fe

m

= 
[image: image61.wmf]0,420420,999

0,75

´

= 0,56 tấn

Bảo toàn mol nguyên tố Fe ta có:

[image: image62.wmf]a0,64
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 + 
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 = 
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(I)

Mặt khác, theo đề bài:

a + b = 1



(II)


Từ (I) và (II) ta được: a = b = 0,5 
[image: image65.wmf]Þ



 EMBED Equation.3  [image: image66.wmf]a

b

= 
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	2. Cho 21,2 gam hỗn hợp E gồm Copper Cu và Iron (II, III) oxide Fe3O4 (với tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 1) vào 125 gam dung dịch hydrochloric acid HCl 14,6%. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X và dung dịch Y.


a. Tính khối lượng chất rắn X?


b. Tính nồng độ phần trăm các chất tan trong dung dịch Y?


Hướng dẫn giải

a. Theo đề bài ta có: 64
[image: image68.wmf]Cu

n

+ 232
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FeO

n

= 21,2


Mặt khác: 

[image: image70.wmf]Cu

n

= 3
[image: image71.wmf]34

FeO

n

 
[image: image72.wmf]®

 
[image: image73.wmf]Cu

n

= 0,15 mol; 
[image: image74.wmf]34

FeO

n

= 0,05 mol.


Cũng theo đề bài: 
[image: image75.wmf]HCl

n

= 0,5 mol


Các phản ứng xảy ra:

Fe3O4 + 8HCl 
[image: image76.wmf]®

 FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O
(1)



2FeCl3 + Cu 
[image: image77.wmf]®

 CuCl2 + 2FeCl2

(2)

Theo (1): 
[image: image78.wmf]ph¶n øng

HCl

n

= 8
[image: image79.wmf]34

FeO

n

= 0,4 mol


Theo (1) và (2): 
[image: image80.wmf]ph¶n øng

Cu

n

= 
[image: image81.wmf]34

FeO

n

= 0,05 mol




[image: image82.wmf]®

 
[image: image83.wmf]d­

Cu

n

= 0,1 mol; 
[image: image84.wmf]d­

HCl

n

= 0,1 mol


Vậy khối lượng của chất rắn X là: mX = 
[image: image85.wmf]d­

Cu

m

= 6,4 gam


b. Áp dụng bảo toàn khối lượng ta có, khối lượng của dung dịch Y là:
mdung dịch Y = 21,2 + 125 – 6,4 = 139,8 gam


Trong dung dịch Y có: 
[image: image86.wmf]d­

HCl

n

= 0,1 mol;

[image: image87.wmf]2

CuCl

n

= 
[image: image88.wmf]ph¶n øng

Cu

n

= 0,05 mol;

[image: image89.wmf]2

FeCl

n

= 3
[image: image90.wmf]34

FeO

n

= 0,15 mol


Vậy nồng độ % các chất tan trong Y là:
C%HCl = 
[image: image91.wmf]0,136,5

100

139,8

´

´

= 2,61%;
C%
[image: image92.wmf]2

CuCl

= 
[image: image93.wmf]0,05135

100

139,8

´

´

= 4,83%
C%
[image: image94.wmf]2

FeCl

= 
[image: image95.wmf]0,15127

100

139,8

´

´

= 13,63%
	
3. Dung dịch X gồm KOH xM và Ba(OH)2 yM; dung dịch Y gồm KOH yM và Ba(OH)2 xM. Tiến hành 2 thí nghiệm sau:


- Thí nghiệm 1: Hấp thụ hết 2,4790 lít khí SO2 (đkc) vào 300 mL dung dịch X, thu được dung dịch M và 4,34 gam kết tủa.


- Thí nghiệm 2: Hấp thụ hết 2,9748 lít khí SO2 (đkc) vào 300 mL dung dịch Y, thu được dung dịch N và 6,51 gam kết tủa.


Biết hai dung dịch M và N khi tác dụng với dung dịch K2SO4 đều tạo thành kết tủa trắng. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tính giá trị của x và y?


Hướng dẫn giải

Theo đề bài, cả dung dịch M (sản phẩm của thí nghiệm 1) và dung dịch N (sản phẩm của thí nghiệm 2) đều tạo kết tủa trắng với dung dịch K2SO4 
[image: image96.wmf]Þ

 trong cả dung dịch M và dung dịch N đều có chứa muối Ba(HSO3)2.

Vậy ở cả hai thí nghiệm, phản ứng xảy ra như sau:

Ba(OH)2 + SO2 
[image: image97.wmf]®

 BaSO3
[image: image98.wmf]¯

 + H2O

(1)

KOH + SO2 
[image: image99.wmf]®

 KHSO3


(2)

BaSO3 + SO2 + H2O 
[image: image100.wmf]®

 Ba(HSO3)2

(3)


Vì cả 2 thí nghiệm đều thu được kết tủa 
[image: image101.wmf]Þ

 phản ứng (3) xảy ra chưa hoàn toàn.


Theo đề bài ta có:


[image: image102.wmf]21

SO(TN)

n

= 0,1 mol; 
[image: image103.wmf]22

SO(TN)

n

= 0,12 mol; 
[image: image104.wmf]31

BaSO(TN)

n

= 0,02 mol; 
[image: image105.wmf]32

BaSO(TN)

n

= 0,03 mol
* Xét thí nghiệm 1:

Theo (1): 
[image: image106.wmf]3

BaSO(max)

n

= 
[image: image107.wmf]2

Ba(OH)

n

= 0,3y mol 
[image: image108.wmf]Þ

 
[image: image109.wmf]3

BaSO(tan)

n

=
[image: image110.wmf]321

Ba(HSO)(TN)

n

= (0,3y – 0,02) mol

Theo (2): 
[image: image111.wmf]31

KHSO(TN)

n

= 
[image: image112.wmf]KOH

n

= 0,3x mol 


Bảo toàn mol nguyên tố S ta có:

[image: image113.wmf]21

SO(TN)

n

= 
[image: image114.wmf]31

BaSO(TN)

n

+ 
[image: image115.wmf]31

KHSO(TN)

n

+ 2
[image: image116.wmf]321

Ba(HSO)(TN)

n



[image: image117.wmf]Þ

 0,3x + 2(0,3y – 0,02) + 0,02 = 0,1

(I)
* Xét thí nghiệm 2:

Theo (1): 
[image: image118.wmf]3

BaSO(max)

n

= 
[image: image119.wmf]2

Ba(OH)

n

= 0,3x mol 
[image: image120.wmf]Þ

 
[image: image121.wmf]3

BaSO(tan)

n

=
[image: image122.wmf]322

Ba(HSO)(TN)

n

= (0,3x – 0,03) mol


Theo (2): 
[image: image123.wmf]32

KHSO(TN)

n

= 
[image: image124.wmf]KOH

n

= 0,3y mol 


Bảo toàn mol nguyên tố S ta có:

[image: image125.wmf]22

SO(TN)

n

= 
[image: image126.wmf]32

BaSO(TN)

n

+ 
[image: image127.wmf]32

KHSO(TN)

n

+ 2
[image: image128.wmf]322

Ba(HSO)(TN)

n



[image: image129.wmf]Þ

 0,3y + 2(0,3x – 0,03) + 0,03 = 0,12

(II)


Từ (I) và (II) ta được: x = 0,2; y = 0,1.
	Câu III. (4,0 điểm)

Chia hỗn hợp X gồm Al và kim loại M (có hoá trị không đổi) thành ba phần bằng nhau:


- Phần 1 cho vào dung dịch NaOH dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy thoát ra 1,4874 lít khí H2 (đkc) và còn lại một phần chất rắn không tan.


- Đốt cháy phần 2 trong V1 lít khí oxygen (đkc), thu được hỗn hợp rắn Y gồm 4 chất. Để hoà tan hoàn toàn Y cần dùng vừa đủ 200 mL dung dịch gồm H2SO4 0,3M và HCl 0,4M, thu được 0,9916 lít khí H2 (đkc) và dung dịch chỉ chứa 10,64 gam hỗn hợp các muối trung hoà.


a. Xác định kim loại M và tính giá trị của V1?


b. Cho phần 3 vào V2 lít dung dịch CuSO4 0,5M, khuấy đều, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 5,71 gam chất rắn. Tính giá trị của V2?


Hướng dẫn giải

a. Gọi n là hoá trị của kim loại M (n
[image: image130.wmf]Î

N*).

Theo đề bài:

[image: image131.wmf]21

H(P)

n

= 0,06 mol; 
[image: image132.wmf]22

H(P)

n

= 0,04 mol; 
[image: image133.wmf]24

HSO

n

= 0,06 mol; 
[image: image134.wmf]HCl

n

= 0,08 mol


* Xét phần 1. Hoà tan trong dung dịch NaOH dư còn một phần không tan 
[image: image135.wmf]Þ

 kim loại M không tan trong dung dịch NaOH.
2Al + 2NaOH + 2H2O 
[image: image136.wmf]®

 2NaAlO2 + 3H2

(1)

Theo (1): 
[image: image137.wmf]1

Al(P)

n

= 
[image: image138.wmf]2

3



 EMBED Equation.3  [image: image139.wmf]21

H(P)

n

= 0,04 mol 
[image: image140.wmf]®

 
[image: image141.wmf]1

Al(P)

m

= 1,08 gam.


* Xét phần 2. Các phản ứng xảy ra:

4Al + 3O2 
[image: image142.wmf]o

t

¾¾®

 2Al2O3


(2)

4M + nO2 
[image: image143.wmf]o

t

¾¾®

 2M2On


(3)

2Al + 3H2SO4 
[image: image144.wmf]®

 Al2(SO4)3 + 3H2

(4)

2Al + 6HCl 
[image: image145.wmf]®

 2AlCl3 + 3H2


(5)

2M + nH2SO4 
[image: image146.wmf]®

 M2(SO4)n + nH2

(6)

2M + 2nHCl 
[image: image147.wmf]®

 2MCln + nH2

(7)

Al2O3 + 3H2SO4 
[image: image148.wmf]®

 Al2(SO4)3 + 3H2O
(8)

Al2O3 + 6HCl 
[image: image149.wmf]®

 2AlCl3 + 3H2O

(9)

M2On + nH2SO4 
[image: image150.wmf]®

 M2(SO4)n + nH2O
(10)
M2On + 2nHCl 
[image: image151.wmf]®

 2MCln + nH2O

(11)
Từ các phản ứng (2) – (11) ta có sơ đồ sau:

[image: image152.wmf]24
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(12)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
mmuối = mX + mgốc acid 
[image: image153.wmf]®

 mX = 10,64 – 0,06
[image: image154.wmf]´

96 – 0,08
[image: image155.wmf]´

35,5 = 2,04 gam

[image: image156.wmf]®

 khối lượng của M có trong mỗi phần của hỗn hợp X là:
mM = 2,04 – 1,08 = 0,96 gam

Bảo toàn mol nguyên tố H cho sơ đồ (2) ta có:

[image: image157.wmf]HCl

n

+ 2
[image: image158.wmf]24

HSO

n

= 2
[image: image159.wmf]22

H(P)

n

+ 2
[image: image160.wmf]2

HO

n

 
[image: image161.wmf]®

 
[image: image162.wmf]2

HO

n

= 0,06 mol


Bảo toàn mol nguyên tố O cho sơ đồ 2 ta có:
2
[image: image163.wmf]2

O

n

= 
[image: image164.wmf]2

HO

n

 
[image: image165.wmf]®

 
[image: image166.wmf]2

O

n

= 0,03 mol


Vậy giá trị của V1 là: 

V1 = 0,03
[image: image167.wmf]´

24,79 = 0,7437 lít.

Gọi x và y lần lượt là số mol của Al và M tác dụng với O2 ở (2) và (3)

Từ (2) và (3) ta có:


[image: image168.wmf]2

O

n

= 
[image: image169.wmf]3

4



 EMBED Equation.3  [image: image170.wmf]Al

n

+ 
[image: image171.wmf]n

4



 EMBED Equation.3  [image: image172.wmf]M

n

 
[image: image173.wmf]®

 3x + ny = 0,12
(I)


Gọi a và b lần lượt là số mol Al và M tác dụng với hỗn hợp acid ở (4)-(7)


Từ (4,5) ta có: 
[image: image174.wmf]2

H

n

=
[image: image175.wmf]3

2



 EMBED Equation.3  [image: image176.wmf]Al

n

= 
[image: image177.wmf]3

2

a mol

Từ (6,7) ta có: 
[image: image178.wmf]2

H

n

=
[image: image179.wmf]n

2



 EMBED Equation.3  [image: image180.wmf]M

n

= 
[image: image181.wmf]n

2

b mol


[image: image182.wmf]®



 EMBED Equation.3  [image: image183.wmf]3

2

a + 
[image: image184.wmf]n

2

b = 0,04

(II)


Từ (I) và (II) ta có: 
n(y + b) = 0,08
(*)

Mặt khác: mM = M(y + b) = 0,96

(**)


Từ (*) và (**) 
[image: image185.wmf]®

 M = 12n 
[image: image186.wmf]®

 M là Magnesium: Mg

b. Xét phần 3. Khi cho phần 3 vào dung dịch CuSO4 0,5M, phản ứng xảy ra theo thứ tự:
Mg + CuSO4 
[image: image187.wmf]®

 MgSO4 + Cu

(13)
2Al + 3CuSO4 
[image: image188.wmf]®

 Al2(SO4)3 + 3Cu

(14)


- Nếu Mg phản ứng hết, Al chưa phản ứng. Theo (13) ta có:

[image: image189.wmf]Cu

n

= 
[image: image190.wmf]Mg

n

= 
[image: image191.wmf]0,96

24

= 0,04 mol



[image: image192.wmf]®

 mchất rắn = mCu + mAl = 0,04
[image: image193.wmf]´

64 + 1,08 = 3,64 gam.

- Nếu cả Mg và Al cùng phản ứng hết. Theo (13) và (14) ta có:


[image: image194.wmf]Cu

n

= 
[image: image195.wmf]Mg

n

+ 
[image: image196.wmf]3

2



 EMBED Equation.3  [image: image197.wmf]Al

n

= 0,04 + 0,06 = 0,1 mol


[image: image198.wmf]®

 mchất rắn = 
[image: image199.wmf]Cu

m

= 6,4 gam


Theo đề bài: 3,64 gam < mchất rắn = 5,71 gam < 6,4 gam


[image: image200.wmf]®

 Mg phản ứng hết, Al phản ứng một phần. Gọi z là số mol Al phản ứng với CuSO4 ta có:


[image: image201.wmf]Cu

n

= 
[image: image202.wmf]Mg

n

+ 
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 EMBED Equation.3  [image: image204.wmf]Al

n

= (0,04 + 
[image: image205.wmf]3

2

z) mol

[image: image206.wmf]®

 mchất rắn = mCu + mAl dư = (0,04 + 
[image: image207.wmf]3

2

z)
[image: image208.wmf]´

64 + 1,08 – 27z = 5,71 
[image: image209.wmf]®

 z = 0,03

[image: image210.wmf]®

 
[image: image211.wmf]4

CuSO

n

= 
[image: image212.wmf]Cu

n

= 0,04 + 0,045 = 0,085 mol 
Vậy giá trị của V2 là: V2 = 
[image: image213.wmf]0,085

0,5

= 0,17 lít hay 170 mL
	Câu IV. (2,0 điểm) 
Retinol, còn được gọi là vitamin A1, là một loại vitamin được tìm thấy trong thực phẩm và có thể được sử dụng như một chất bổ sung trong chế độ ăn uống. Công thức cấu tạo của Retinol như sau:

[image: image214.png]H,C CH, CH; CH;
AN S g OH

CH;





a. Xác định công thức phân tử của Retinol.


b. Retinol thuộc loại hợp chất hữu cơ nào (hydrocarbon hay dẫn xuất của hydrocarbon)? Vì sao?


c. Hãy dự đoán 1 mol Retinol có thể cộng tối đa với bao nhiêu mol bromine Br2 trong CCl4? Vì sao?


Hướng dẫn giải
a. Công thức phân tử của Retinol: C20H30O

b. Dẫn xuất hydrocarbon (thuộc Ancol), vì trong hợp chất Retinol, ngoài các nguyên tố C và H, còn có nguyên tố O (nhóm OH).
c. 1 mol Retinol cộng tối đa 5 mol Br2 trong CCl4. Vì trong phân tử Retinol có 5 liên kết 
[image: image215.wmf]p

.

	Câu V. (3,0 điểm)

Trong phòng thí nghiệm, hydrocarbon X được điều chế theo thí nghiệm được mô tả như hình vẽ sau:

[image: image216.png]




a. Viết công thức cấu tạo của X? Viết phương trình hoá học của phản ứng xảy ra tại bình 1.


b. Cho biết vai trò của bình 2 chứa dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4.


c. Tại sao có thể thu được khí X bằng phương pháp đẩy nước?


d. Từ X thực hiện các sơ đồ phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol các chất:



(1)
X + A 
[image: image217.wmf]o

xt, t

¾¾¾®

 M



(2)
M + B 
[image: image218.wmf]o

xt, t

¾¾¾®

 N



(3)
nM 
[image: image219.wmf]o

xt, p, t

¾¾¾¾®

 polyethylene (PE)



(4)
2X 
[image: image220.wmf]o

xt, t

¾¾¾®

 P



(5)
P + A 
[image: image221.wmf]o

xt, t

¾¾¾®

 Q



(6)
nQ 
[image: image222.wmf]o

xt, p, t

¾¾¾¾®

 polybutadiene



(7)
2N 
[image: image223.wmf]o

xt, t

¾¾¾®

 Q + 2B + A



(8)
R 
[image: image224.wmf]o

xt, t

¾¾¾®

 Q + 2A


Biết M, N, P, Q, R là các hợp chất hữu cơ; A, B là các chất vô cơ. Dùng công thức cấu tạo để viết phương trình hoá học của các sơ đồ phản ứng trên.


Hướng dẫn giải

a. Công thức cấu tạo của X: HC
[image: image225.wmf]º

CH


Phản ứng xảy ra ở bình (1):

CaC2 + 2H2O 
[image: image226.wmf]®

 Ca(OH)2 + C2H2
b. Trong đất đèn có chứa tạp chất, khi cho vào nước, khí thoát ra thường có lẫn tạp chất H2S, PH3,… Để loại bỏ các tạp chất trên người ta cho qua dung dịch chứa H2SO4 và CuSO4. Phản ứng xảy ra như sau:

H2S + CuSO4 
[image: image227.wmf]®

 CuS
[image: image228.wmf]¯

 + H2SO4
PH3 + 8CuSO4 + 4H2O 
[image: image229.wmf]®

 4Cu2SO4 + H3PO4 + 4H2SO4

c. Khí X có thể thu bằng phương pháp đẩy nước do X không tan trong nước.
 
d. Các phương trình hoá học:


(1)
HC
[image: image230.wmf]º

CH + H2 
[image: image231.wmf]o

xt, t

¾¾¾®

 CH2=CH2


(2)
CH2=CH2 + H2O 
[image: image232.wmf]o

xt, t

¾¾¾®

 CH3CH2OH


(3)
nCH2=CH2 
[image: image233.wmf]o

xt, p, t

¾¾¾¾®

 (–CH2–CH2–)n


(4)
2HC
[image: image234.wmf]º

CH 
[image: image235.wmf]o

xt, t

¾¾¾®

 HC
[image: image236.wmf]º

C–CH=CH2


(5)
HC
[image: image237.wmf]º

C–CH=CH2 + H2 
[image: image238.wmf]o

xt, t

¾¾¾®

 H2C=CH–CH=CH2


(6)
nH2C=CH–CH =CH2 
[image: image239.wmf]o

xt, p, t

¾¾¾¾®

 (–H2C–CH=CH–CH2–)n


(7)
2CH3CH2OH 
[image: image240.wmf]o

xt, t

¾¾¾®

 H2C=CH–CH=CH2 + 2H2O + H2


(8)
CH3CH2CH2CH3 
[image: image241.wmf]o

xt, t

¾¾¾®

 H2C=CH–CH=CH2 + 2H2
	Câu VI. (1,0 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn m gam một hydrocarbon mạch hở T, toàn bộ sản phẩm cháy được hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư, sau phản ứng thu được 40 gam kết tủa trắng. Mặt khác, m gam T phản ứng tối đa với 64 gam Br2 trong dung dịch. Biết 13 < 
[image: image242.wmf]2

T

H

d

< 26. Xác định công thức cấu tạo của T?


Hướng dẫn giải
CO2 + Ca(OH)2 
[image: image243.wmf]®

 CaCO3
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 + H2O
Vì Ca(OH)2 dư nên 
[image: image245.wmf]2

CO

n

 = 
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CaCO

n

 = 0,4 mol

Mặt khác, ta có 
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 số nguyên tử C trong hydrocarbon T = số liên kết 
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Theo đề bài: 26 < MT < 52 
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 công thức phân tử của T phù hợp là C4H2

Công thức cấu tạo của T là HC
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